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Căn cứ Công văn số 641/KCB-NV ngày 20/5/2020 của Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh về việc báo cáo kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 

2019, 6 tháng đầu năm 2020. 

Sở Y tế Bắc Ninh báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Kết quả triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 và 6 

tháng đầu năm 2020 

1.1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

- Từ đầu năm 2019, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác trật tự 

ATGT và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác đảm bảo ATGT năm 

2019 (Kế hoạch số 163/KH-SYT ngày 25/01/2019);  

- Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ y tế và người dân tự giác chấp hành 

Pháp luật về trật tự ATGT, phòng chống tai nạn giao thông. Các tổ chức Công 

đoàn, đoàn Thanh niên, các đoàn thể của đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận 

động cán bộ, viên chức gương mẫu chấp hành tốt quy định của Pháp luật về 

ATGT; 

- Cán bộ y tế thực hiện nghiêm các quy định về nồng độ cồn, đội mũ bảo 

hiểm... khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chấp hành quy định về 

hành lang ATGT và vệ sinh môi trường tại nơi cư trú; 

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác khám sức khỏe, khám sức khỏe 

lái xe đảm bảo đúng quy định về chuyên môn khám sức khỏe cho người lái xe và 

người điều khiển xe ôtô và xe gắn máy; 

- Tổ chức triển khai tốt việc tiếp nhận thông tin, vận chuyển, sơ cứu và cấp 

cứu, điều trị kịp thời các trường hợp bị tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tại 

các cơ sở y tế, đặc biệt vào các dịp Lễ, sự kiện và tháng cao điểm ATGT; 

- Củng cố Trung tâm Cấp cứu Vận chuyển 115 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, bổ 

sung biên chế, phương tiện cấp cứu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng 

yêu cầu cấp cứu tai nạn giao thông; phối hợp tốt với lực lượng Cảnh sát giao thông 



và người dân trong việc cấp cứu ban đầu về chấn thương do tai nạn giao thông xảy 

ra trên địa bàn. 

1.2. Công tác tiếp nhận, cấp cứu khám, chữa bệnh 

- Các đơn vị khám chữa bệnh đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, trang thiết 

bị máy móc phục vụ công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh do tai nạn giao thông cho 

nhân dân trên địa bàn;  

- Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 đảm nhiệm tốt công tác cấp cứu, 

vận chuyển kịp thời cho nạn nhân TNGT trên địa bàn khi có yêu cầu; 

- Các bệnh viện, cơ sở y tế kiện toàn các tổ cấp cứu ngoại viện, phương tiện, 

sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu khi có thảm họa, tai nạn giao thông hàng loạt 

xảy ra trên địa bàn; 

1.3. Kết quả số liệu khám, cấp cứu tai nạn giao thông: Báo cáo số liệu cấp 

cứu tai nạn giao thông năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. 

(Phụ lục 01 kèm theo) 

2. Kết quả triển khai khám sức khỏe của người lái xe năm 2019 và 6 tháng 

đầu năm 2020 

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai khám sức khỏe cho người lái xe theo 

Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT; 

- Xây dựng quy trình các bước khám sức khỏe ở từng đơn vị. Cấp giấy khám 

sức khỏe cho người lái xe theo mẫu và thực hiện việc lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe 

theo quy định; 

- Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn và quy trình kỹ thuật bệnh viện và 

các quy định khác của ngành trong công tác khám sức khỏe; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác khám sức khỏe, đảm bảo 

thực hiện đúng quy định; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Sở Y tế cho phép khám sức khỏe 

theo quy định tại Thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT (phụ lục 02). 

3.  Kiến nghị, đề xuất. 

Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng và sự hỗ trợ tích cực của 

nhân dân với ngành y tế trong công tác phát hiện, hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu vận 

chuyển kịp thời đến các cơ sở y tế đối với nạn nhân bị tai nạn giao thông xảy ra 

trên địa bàn. 

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

4.1. Công tác tuyên truyền 

- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác trật tự ATGT và chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc triển khai công tác đảm bảo ATGT từ đầu năm 2020, gắn với nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành, đơn vị; 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền Pháp luật về trật tự ATGT tại các đơn vị và cộng đồng. Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia 

giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cán bộ, viên chức, người 



lao động tuyên truyền rộng rãi cho người bệnh, thân nhân người bệnh đến khám và 

điều trị tại các cơ sở y tế; 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

đối với các trường hợp tai nạn giao thông tại cộng đồng.  

- Tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường săt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 

88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp 

trọng tâm bảo đảm TT ATGT; 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây 

dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT, tập trung vào 

việc tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về ATGT; 

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… của đơn vị vận 

động cán bộ, viên chức gương mẫu chấp hành tốt quy định của pháp luật về 

nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường…khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông; gương mẫu thực hiện giải tỏa hành lang 

ATGT và vệ sinh môi trường tại nơi cư trú; đưa tiêu chí thực hiện Pháp luật về 

ATGT vào bình xét thi đua hàng năm của cán bộ, viên chức tại đơn vị;  

- Treo băng rôn, khẩu hiệu với các thông điệp về ATGT tại các cổng ra vào, 

nơi tập trung đông người tại đơn vị; tham gia tích cực Lễ ra quân hưởng ứng về trật 

tự ATGT; huy động cán bộ, viên chức tuyên truyền cho người bệnh, người nhà 

người bệnh và nhân dân thực hiện tốt pháp luật về ATGT khi đến khám chữa bệnh. 

 4.2. Công tác sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông 

 - Tăng cường phổ biến kiến thức về sơ cứu, vận chuyển, cấp cứu nạn nhân bị 

tai nạn giao thông tại cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác khám, phân loại sức 

khỏe cho người lái xe; 

 - Xây dựng tin, bài, hình ảnh… tổ chức tuyên truyền cho người bệnh và nhân 

dân đến khám chữa bệnh về một số kỹ năng sơ cứu, cấp cứu đối với các trường 

hợp tai nạn giao thông; tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần phối hợp 

với ngành y tế trong việc phát hiện, sơ cứu, vận chuyển kịp thời người tai nạn giao 

thông đến các cơ sở y tế; 

- Tổ chức triển khai tốt việc tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời các trường 

hợp tai nạn giao thông trên địa bàn đến cấp cứu tại cơ sở y tế; sẵn sàng hỗ trợ vận 

chuyển cấp cứu khi có thảm họa, tai nạn giao thông hàng loạt xảy ra trên địa bàn 

đặc biệt vào các dịp cao điểm như Tết, Lễ hội và các sự kiện lớn; 

- Chuẩn bị và đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị máy móc 

phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh do tai nạn giao thông cho nhân dân; 

kiện toàn các tổ cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu khi cần thiết; 

- Tăng cường công tác thường trực, cấp cứu tại đơn vị khám chữa bệnh, định 

kỳ tổng hợp kết quả thực hiện về tình hình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị những 

trường hợp tai nạn giao thông đến khám và điều trị báo cáo Bộ Y tế và Ban ATGT 

tỉnh Bắc Ninh. 



Trên đây là báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2020, Sở Y tế Bắc Ninh trân trọng báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (báo cáo; 

- Ban ATGT tỉnh - Sở GTVT (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Chí Hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục: 01 Kèm theo Công văn số ….…/SYT-NVY ngày 25/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 
 

SỞ Y TẾ BẮC NINH 

 

 

            
BÁO CÁO  

SỐ LIỆU VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2019 VÀ 

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
 

TT NỘI DUNG 

12 tháng 

 năm 2019 

6 tháng đầu  

năm 2020 

(Từ 15/11/2019 

đến 15/5/2020) 

1 Tổng số nạn nhân đến cấp cứu do TNGT 8899 3605 

2 Tổng số trường hợp chấn thương sọ não 1508 465 

3 Tổng số trường hợp tai nạn giao thông, trong đó 2044 1026 

 - Tổng số trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong 

máu 
316 30 

 - Tổng số trường hợp tai nạn giao thông vi phạm 

nồng độ cồn trong máu 
738 30 

4 Tổng số bệnh nhân cấp cứu do TNGT chuyển viện 639 278 

5 Khám sức khỏe lái xe, trong đó: 2296 560 

5.1 Khám sức khỏe cấp, đổi giấy phép lái xe 1864 430 

 Tổng số lượt khám sức khỏe 1864 430 

 Tống số lái xe có làm xét nghiệm phát hiện ma túy 1366 199 

 Tổng số lái xe xét nghiệm ma túy dương tính 6 0 

5.2 Khám sức khỏe định kỳ 432 130 

 Tổng số lượt khám sức khỏe 432 130 

 Tổng số lái xe có làm xét nghiệm phát hiện ma túy 0 0 

 Tổng số lái xe xét nghiệm ma túy dương tính 0 0 

5.3 Tổng số cơ sở khám bệnh chữa bệnh công bố đủ 

điều kiện khám sức khỏe lái xe (danh sách gửi kèm 

theo báo cáo) 

13 0 

6 Tổng số bệnh nhân tử vong do TNGT 44 26 

 - Số nạn nhân tử vong sau khi nhập viện 26 12 

 - Số nạn nhân nặng xin về 0 0 

 - Danh sách họ và tên, tuổi, địa chỉ của bệnh nhân 

kèm theo báo cáo 
  

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 02 Kèm theo Công văn số ….…/SYT-NVY ngày 25/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 
 

SỞ Y TẾ BẮC NINH 
 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH  

CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE 
 

 

TT Tên đơn vị Địa điểm 

1.  
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 

Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh  

2.  
 TTYT thị xã Từ Sơn 

Phố Mới, phường Đồng Nguyên, 

TX Từ Sơn 

3.  
Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc 

Trần Hưng Đạo,  Đại Phúc, TP. 

Bắc Nnh 

4.  
Bệnh viện Quân Y 110 

Đường Trần Lựu, phường Thị Cầu, 

TP. Bắc Ninh 

5.  TTYT huyện Tiên Du Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 

6.  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Đường Nguyễn Quyền, phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh 

7.  TTYT huyện Yên Phong Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong 

8.  
Phòng khám đa khoa Bắc Hà 

Đường Nguyễn Trãi, Võ Cường, 

TP. Bắc Ninh 

9.  
PKĐK Hữu Phúc 

Xã Đông Phong, Yên Phong, Bắc 

Ninh 

10.  
BVĐK Ngã Tư Hồ 

Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc 

Ninh 

11.  
PKĐK Hoàn Mỹ 

469, Nguyễn Trãi, phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 

12.  
BVĐK Hồng Phúc Bắc Ninh 

Cụm Công nghiệp Võ Cường, 

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,  

13.  
TTYT thành phố Bắc Ninh 

Đường Lê Phụng Hiểu, Vệ An, TP 

Bắc Ninh 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 03 Kèm theo Công văn số ….…/SYT-NVY ngày 25/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 
 

SỞ Y TẾ BẮC NINH 

 
DANH SÁCH TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG 

(năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020) 

 

TT Họ và tên Tuổi Địa chỉ 

1.  Nguyễn Thị Hoà 59 Quảng Bố - Quảng Phú- Lương Tài- Bắc Ninh 

2.  Phạm Tài KIền 52 Lai Hạ - Lai Hạ- Lương Tài- Bắc Ninh 

3.  Trịnh Văn Khiêm 31 Tuyên Bá – Quảng Phú- Lương Tài- Bắc Ninh 

4.  Trần Viết Khoa 29 An Trụ - An Thịnh- Lương Tài- Bắc Ninh 

5.  Đoàn Đình Đáo 54 
Thiên Phúc– Trung Chính- Lương Tài- Bắc 

Ninh 

6.  Tạ Hữu Lễ 57 Vĩnh Trai – Trừng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh 

7.  Hoàng Thị Hà 43 Đạo Sử - TT Thứa- Lương Tài- Bắc Ninh 

8.  Phạm Đình Hùng 20 Mỹ Xuyên- Mỹ Hương- Lương Tài- Bắc Ninh 

9.  Đặng Tuấn Anh 1995 
Tháp Dương - Trung Kênh - Lương Tài- Bắc 

Ninh 

10.  Bùi Văn Dũng 1996 
Cường Tráng -An Thịnh - Lương Tài- Bắc 

Ninh 

11.  Vũ Văn Hy 49 Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh 

12.  Nguyễn Văn Quang 24 Ninh Bình 

13.  Đỗ Quang Linh 18 Phật tích, Tiên Du, Bắc Ninh 

14.  Bùi Thị Mùi 30 Lạc Sơn Hòa Bình 

15.  Trương Văn Tỵ 42 
Thôn Đông- Xã Đông Tiến- Huyện Yên 

Phong- Bắc Ninh 

16.  Phạm Công Hưng 32 
Trung Tâm- Xã Kháng Nhật- Huyện Sơn 

Dương- Tuyên Quang 

17.  Đặng Văn Dũng 44 Xã Mai Đình - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 

18.  Nguyễn Văn Chinh 28 
Yên Từ- Xã Trung Nghĩa- Huyện Yên Phong- 

Bắc Ninh 



19.  Dương Hoàng Trà 35 
Long Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, 

Tỉnh Bắc Giang 

20.  Trần Anh Đào 30 p. Tương Giang Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh 

21.  Hoàng Văn Minh 24 Xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 

22.  Nguyễn Thị Hòa 67 
An Ninh - Xã Yên Phụ - Huyện Yên Phong - 

Bắc Ninh 

23.  Vũ Ngọc Thành 39 
Đông Xá - Xã Đông Phong - Huyện Yên 

Phong - Bắc Ninh 

24.  Bùi Hoàng Hải 21 Huyện Lạc Sơn- Hòa Bình 

25.  Lê Thị Hồng Duyên 22 
Diên Lộc - Xã Hòa Tiến -Huyện Yên Phong - 

Bắc Ninh 

26.  Nguyễn Thị Cửu 48 Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 

27.  Hoàng Văn Minh 24 Xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 

28.  Lương Đức Thìn 31 
Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh 

29.  Vũ Quý Hoan 53 
Xã Trùng Khánh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải 

Dương 

30.  Đào Văn Việt 52 
Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc 

Giang 

31.  Trần Quang Điều 29 Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 

32.  Hoàng Văn Nghiêm 23 
Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà 

Giang 

33.  Nguyễn Thị Tin 58 
Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc 

Ninh 

34.  Triệu Văn Ngọc 20 
Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái 

Nguyên 

35.  Nguyễn Văn Thuận 21 
Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc 

Ninh 

36.  Nguyễn Thị Tin 58 
Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc 

Ninh 

37.  Nguyễn Hải Phong 28 Th 
Xã Quảng Ninh, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 

Thanh Hóa 

38.  Nguyễn Văn Quang 45 
Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc 

Ninh 



39.  Trịnh Đình Kiên 30 Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 

40.  Đỗ Duy Bàng 36 Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

41.  Nguyễn Quang Thắng 27 
Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 

Ninh 

42.  Nguyễn Văn Tuân 29 
Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 

Ninh 

43.  Nguyễn Sỹ Thao 61 Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

44.  Nguyễn Văn Trường 28 Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 

45.  Hoàng Văn Thượng 37 
Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc 

Giang 

46.  Bùi Thị Mười 28 
Xã Thạch Định, Huyện Thạch Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa 

47.  Ngô Minh Thái 28 Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

48.  Thân Văn Phúc 20 
Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 

Giang 

49.  Đoàn Văn Hiệp 32 
Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 

Bình 

50.  Nguyễn Duy Tinh 33 Xã Kim Hỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn 

51.  Dư Văn Hoằng 30 
Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc 

Ninh 

52.  Nguyễn Chí Hỹ 69 Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

53.  Lê Văn Cường 39 
Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Tỉnh 

Hưng Yên 

54.  Nguyễn Hữu Thiệu 24 Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

55.  Lưu Đình Hảo 37 Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

56.  Hà Văn Hiếu 30 
Xã Lũng Niêm, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh 

Hóa 

57.  Đinh Thị Quế 28 Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 



58.  Phạm Đình Quang 22 
Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh 

59.  Lê Văn Tâm 28 
Xã Quang Hiến, Huyện Lang Chánh, Tỉnh 

Thanh Hóa 

60.  Vũ Văn Giang 35 Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

61.  Nguyễn Thị Thám 57 
Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh 

62.  Nguyễn Mạnh Lam 40 Phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, BN 

63.  Nguyễn Hữu Ba 40 
Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 

Ninh 

64.  Đinh T. Ngọc Mai 27 Th Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 

65.  Jin Kwang Young 57 
Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh 

66.  Trương Quang Tiến 26 Th 
Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 

Ninh 

67.  Lò Văn Đức 24 Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La 

68.  Hoàng Đình Chinh 24 
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng 

Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 

69.  Đỗ Minh Nam 34 
Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

70.  Nguyễn Công Hợp 29 Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 
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